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Bài 27: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (TT)

A/  Nhận biết:

Câu 1: Nhóm động vật nào gồm những sinh vật có hệ thần kinh dạng ống?

A. Giun dẹp, thân mềm, bò sát, chim.
B. Chân khớp, cá, lưỡng cư, chim.
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
D. Giun đốt, chân khớp, lưỡng cư, chim – thú
Câu 2: Những bộ phận chính của hệ thần kinh dạng ống là
A. bộ phận thần kinh trung ương và ngoại biên
B. não bộ và bộ phận trung gian.
C. não bộ và thần kinh ngoại biên.
D. bộ phận thần kinh trung ương và trung gian.
Câu 3: Não bộ trong hệ thần kinh ống có những phần nào?

A. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não.
B. Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành não.
C. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não.
D. Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành não.
Câu 4: Phản xạ đơn giản thường là
A. phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số lượng lớn tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.


B. phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số ít tế bào thần kinh và thường do não bộ điều khiển.


C. phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số ít tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.


D. phản xạ có điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số lượng lớn tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.
B/ Thông hiểu:

Câu 5: Bộ phận của não phát triển nhất là
A. não trung gian.         B. bán cầu đại não.   C. tiểu não và hành não.    D. não giữa.
Câu 6: Nhóm động vật nào sau đây có cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích, có não và tủy sống phân tích các kích thích và trả lời thích hợp bảo đảm chính xác cao?
A. Thân mềm, giáp sát, sâu bọ.     B. Giun, sán.    C. Động vật có xương sống.      D. Ruột khoang
Câu 7: Cảm ứng nào sau đây không phải là phản xạ?

A. Cảm ứng xảy ra ở một cơ thể của thân mềm    B. Cám ứng xảy ra ở một cơ thể của giáp xác.
C. Cảm ứng có một bắp cơ tách rời còn sống hay ở một chế phẩm cơ thần kinh.
D. Cảm ứng xảy ra ở một cơ thể của sâu bọ.
Câu 8: Ý dưới đây không đúng khi nói: phản ứng của hệ thần kinh dạng ống khác với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là

A. hệ thần kinh dạng ống có các phản xạ không điều kiện nhiều hơn hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch.
B. hệ thần kinh dạng ống gồm các phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.
C. hệ thần kinh dạng ống có cấu tạo phức tạp hơn, hoàn thiện hơn.
D. số lượng tế bào thần kinh dạng ống rất lớn và tập trung lại nên sự phối hợp và xử lí thông tin tốt hơn.
Câu 9: Ý nào không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện?

A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững.  B. Không di truyền được, mang tính cá thể.
C. Có số lượng hạn chế.     




     D. Thường do vỏ não điều khiển.
C/ Vận dụng:

Câu 10: Vì sao khi bị kim nhọn đâm vào tay thì ngón tay co lại?

A. Vì khi châm kim vào ngón tay làm ngón tay bị tổn thương nên nó co lại
B. Khi kim châm vào tay, thụ quan đau sẽ đưa tin về tủy sống và từ đây, lệnh đi đến cơ ngón tay làm ngón tay co lại
C. Khi kim châm vào tay, thụ quan đau sẽ đưa tin về não và từ đây, lệnh đi đến cơ ngón tay làm ngón tay co lại
D. Vì trong quá trình sống, con người biết khi bị kim đâm vào tay sẽ đau, nên co ngón tay lại
Câu 11: Một người đi trên đường, bất ngờ gặp chó dại, người đó bỏ chạy. Đây là phản xạ có điều kiện hay phản xạ không điều kiện? Tại sao?

A. Đây là phản xạ không điều kiện vì mọi người gặp chó dại và bỏ chạy là phản ứng tự nhiên.
B. Đây là phản xạ có điều kiện vì phải qua học tập, rút kinh nghiệm, mới biết được có có dấu hiệu như thế nào là chó dại.
C. Đây là phản xạ có điều kiện vì có đủ thành phần của cung phản xạ: Bộ phận tiếp nhận kích thích là mắt, bộ phận xử lý thông tin và quyết định hành động là não và bộ phận thực hiện là cơ chân, tay
D. Đây là phản xạ có điều kiện vì phải nhìn thấy chó dại người đó mới bỏ chạy
Bài 28 – 29: ĐIỆN THẾ NGHỈ - ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG – DẪN TRUYỀN XUNG THẦN KINH
A/ Nhận biết

Câu 1: Điện thế nghỉ là
A. sự thay đổi hiệu đến thế giữa trong và ngoài màng tế bào khi tế bào không bị kích thích.
B. sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích
C. sự thay đổi hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng tế bào khi tế bào bị kích thích.
D. sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào bị kích thích.
Câu 2: Điện thế hoạt động có ở

A. khi tế bào bị kích thích     
 B. tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi.
C. tế bào bị tổn thương   
 D. khi tế bào phân chia.
Câu 3: Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi (không hưng phấn) tích điện
A. dương.
B. hoạt động
C. âm.
D. trung tính.
Câu 4: Một chỉ số quan trọng để đánh giá tế bào, mô hưng phấn hay không hưng phấn là
A. điện tế bào.
B. điện thế hoạt động.
C. điện năng.
D. điện thế nghỉ.
Câu 5: Thế nào là hưng phấn?

A. Là khả năng nhận và trả lời kích thích của tế bào.
B. Là điện thế xuất hiện khi tế bào thần kinh hưng phấn do bị kích thích.
C. Là điện thế có ở màng tế bào đang nghỉ ngơi không bị kích thích.
D. Là sự biến đổi lí, hoá, sinh xảy ra trong tế bào bị kích thích.
Câu 6: Trên sợi thần kinh có bao miêlin, xung thần kinh lan truyền
A. liên tục từ vùng này sang vùng khác kế bên.
B. theo cách nhảy cóc từ bao miêlin này sang bao miêlin khác.
C. theo cách nháy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác.
D. liên tục từ bao miêlin này sang bao miêlin khác.
B/Thông hiểu:

Câu 7: Khi tế bào nơron thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi thì

A. mặt trong và mặt ngoài của màng nơron đều tích điện âm.
B. mặt trong và mặt ngoài của màng nơron đều tích điện dương.
C. mặt trong của màng nơron tích điện âm, mặt ngoài của màng nơron tích điện dương.
D. mặt trong của màng nơron tích điện dương, mặt ngoài của màng nơron tích điện âm.
Câu 8: Cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin là
1- Điện thế hoạt động lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác.

2- Điện thế hoạt động lan truyền liên tục từ điểm này sang điểm khác kề bên.

3- Tốc độ lan truyền trên sợi thần kinh chậm.

4- Tốc độ lan truyền trên sợi thần kinh nhanh hơn.

A. 1- 4
B. 1 – 2
C. 2 - 3
D. 3 – 4
Câu 9: Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin lại “nhảy cóc”?

A. Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie.
B. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng.
C. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện.
D. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh.
Câu 10: Ý nào sau đây là không đúng khi nói về phương thức lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có màng miêlin?

A. Điện thế hoạt động lan truyền nhanh hơn.
B. Lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên.
C. Điện thế lan truyền do mất phân cực, đảo cực và tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác.
D. Lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác.
C/ Vận dụng:

Câu 11: Cho biết một người cao 1,6 m, có tốc độ lan truyền xung thần kinh từ vỏ não xuống ngón chân là (Biết tốc độ lan truyền trung bình là 100m/s)

A. 0,015 s.
B. 0,0015 s.
C. 0,016 s.
D. 0, 0016 s.
Bài 30 : TRUYỀN TIN QUA XINAP

A. Nhận biết :

Câu 1: Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh được gọi là 
A. xinap điện
B. xinap thần kinh – thần kinh
C. xinap thần kinh – tuyến
D. xinap thần kinh – cơ
Câu 2: Khi các bóng xi náp bị vỡ, các chất trung gian hóa học sẽ được giải phóng vào
A. dịch mô.
B. dịch bào.
C. khe xi náp.
D. màng trước xi náp.
Câu 3: Nơi có các thụ quan tiếp nhận các chất trung gian hóa học là
A. ti thể.
B. màng sau xi náp.
C. khe xi náp.
D. chùy xi náp.
Câu 4: Chất trung gian hoá học phổ biến nhất ở động vật có vú là
A. axêtincôlin và sêrôtônin.
B. axêtincôlin và đôpamin.
C. sêrôtônin và norađrênalin.
D. axêtincôlin và norađrênalin.
B. Thông hiểu:

Câu 5: Vì sao các bóng xi náp chứa chất trung gian hóa học bị vỡ?

A. Do ion K+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp.
B. Do ion Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp.
C. Do ion Na+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp.
D. Do ion SO42- từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp.
Câu 6: Chọn câu đúng nhất khi nói về xinap?

A. Tốc độ truyền tin qua xinap hoá học chậm hơn so với lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin.
B. Chuyển giao xung thần kinh khi qua xinap hoá học có thể không cần chất trung gian hoá học.
C. Xinap là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.
D. Tất cả các xinap đều có chứa chất trung gian hoá học là axetin colin.
Câu 7: Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự nào?

A. Khe xinap ( Màng trước xinap ( Chuỳ xinap ( Màng sau xinap.
B. Màng trước xinap ( Chuỳ xinap ( Khe xinap ( Màng sau xinap.
C. Màng sau xinap ( Khe xinap ( Chuỳ xinap ( Màng trước xinap.
D. Chuỳ xinap ( Màng trước xinap ( Khe xinap ( Màng sau xinap.
B. Vận dụng:

Câu 8: Tại sao điện thế hoạt động không lan truyền từ màng sau  xinap đến màng trước xinap?

1- Vì khe xinap rộng.

2- chỉ ở màng sau xi náp mới có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học tương ứng.

3- Ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học.

4- Vì ở màng sau không có bóng chứa chất trung gian hoá học.

A. 1  - 4
B.  2 - 3.
C.  3 - 4.
D. 1 - 3 .
Bài 31 – 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

A. Nhận biết;

Câu 1: Tập tính động vật là

A. những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong họăc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống, tồn tại và phát triển.
B. chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống, tồn tại và phát triển.
C. chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường bên ngoài cơ thể nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống, tồn tại và phát triển.
D. một số phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống, tồn tại và phát triển.
Câu 2: Tập tính bẩm sinh là

A.tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố hoặc mẹ, đặc trưng cho loài.
B. tập tính được hình thành qua quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm
C. một số ít hoạt động của động vật, sinh ra đã có, được di truyền từ bố hoặc mẹ, đặc trưng cho loài.
D. là chuỗi các phản xạ có điều kiện
Câu 3: Cơ sở thần kinh của tập tính học được là
A. phản xạ không điều kiện.
B. phản xạ có điều kiện.
C. tập hợp hoạt động của cơ quan thụ cảm, hệ thần kinh và cơ quan thực hiện.    D. phản xạ.
Câu 4: Điều kiện hóa hành động là
A. kiểu liên kết giữa hai hành vi với nhau mà sau đó động vật chủ động lặp lại những hành vi này.
B. kiểu liên kết giữa một hình vi với một hệ quả mà sau đó động vật chủ động lặp lại hành vi này.
C. hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích đồng thời.
D. hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích trước và sau.
Câu 5: In vết là
A. hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên và giảm dần qua những ngày sau.


B. hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy nhiều lần và giảm dần qua những ngày sau.
C. hình thức học tập mà con vật sau khi được sinh ra một thời gian bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên và giảm dần qua những ngày sau.


D. hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thể chuyển động mà nó hình thành đầu tiên và tăng dần qua những ngày sau.
Câu 6: Một số tập tính phổ biến ở động vật:

1- Tập tính kiếm ăn
2- Tập tính lãnh thổ.
3- Tập tính cạnh tranh

4- Tập tính sinh sản
5- Tập tính di cư.

6- Tập tính đe doạ

7- Tập tính xã hội

A. 1 - 2- 3 - 4 - 5
B. 3 - 4 - 5 - 6 - 7
C. 1 - 3 - 4 - 5 - 6
D. 1 - 2 - 4 - 5 - 7
B. Thông hiểu:

Câu 7: Nhện chăng lưới là
A. tập tính học được.   B. tập tính bẩm sinh.  C. phản xạ có điều kiện.   D. tập tính hỗn hợp.
Câu 8: Vì sao tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều?

A. Vì số tế bào thần kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao.   B. Vì sống trong môi trường phức tạp.
C. Vì có nhiều thời gian để học tập.        D. Vì hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron
Câu 9: Ý nào sau đây không phải là sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được?

A. Tập tính bẩm sinh mang tính đặc trưng cho loài còn tập tính học được mang tính cá thể.
B. Cơ sở thần kinh của tập tính bẩm sinh là các phản xạ không điều kiện còn cơ sở thần kinh của tập tính học được là các phản xạ có điều kiện 
C. Tập tính bẩm sinh sinh ra đã có, tập tính học được hình thành trong quá trình sống.
D. Tập tính bẩm sinh không di truyền còn tập tính học được rất bền vững
Câu 10: Ở nhiều động vật lớp thú, có chất tiết từ tuyến thơm, nước tiểu để đánh dấu vị trí nơi ở. Đặc điểm trên thuộc loại tập tính nào?
A. Kiếm ăn.     B. Sinh sản.    C. Di cư.     D. Bảo vệ vùng lãnh thổ.
Câu 11: Đặc tính nào là quan trọng nhất để phân biệt con đầu đàn?

A. Tính lãnh thổ.
B. Tính quen nhờn.
C. Tính hung dữ.
D. Tính thân thiện
Câu 12: Con người đã sử dụng tập tính nào sau đây của chó, mèo để bắt chúng trông coi nhà cửa, gia súc, bắt chuột?

A. Tập tính sinh sản.    B. Tập tính xã hội.
C. Tập tính di cư.         D. Tập tính săn mồi ăn thịt và bảo vệ vùng lãnh thổ.
Câu 13: Thầy yêu cầu bạn giải một bài tập di truyền mới, bạn giải được. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

A. Điều kiện hoá đáp ứng.   B. Học ngầm.  C. Điều kiện hoá hành động.  D. Học khôn.
C. Vận dụng:

Câu 14: Ví dụ nào sau đây không phải là ví dụ về tập tính bẩm sinh?

A. Ve sầu kêu vào ngày hè.
B. Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.
C. Chuột nghe thấy tiếng mèo kêu thì chạy xa.
D. Thú non mới được sinh ra có thể tìm vú mẹ để bú.
Chương III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

A. Nhận biết:

Câu 1: Mô phân sinh đỉnh có ở

A. thân, rễ, lá.
B. đỉnh lá, đài hoa, tràng hoa.
C. chồi đỉnh, chồi nách, đỉnh rễ.
D. chồi đỉnh, cuống lá, thân cây.
Câu 2: Mô phân sinh của thực vật là

A. nhóm tế bào đã phân hóa, duy trì được khả năng phân bào nguyên phân.
B. nhóm tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng phân bào nguyên phân.
C. nhóm tế bào đã phân hóa, không còn khả năng phân bào nguyên phân
D. nhóm tế bào chưa phân hóa, nhưng không còn khả năng phân bào nguyên phân
Câu 3: Sinh trưởng của thực vật là

A. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về số lượng tế bào và các mô.
B. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước và số lượng tế bào.
C. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước tế bào và mô.
D. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước và phân hoá tế bào.
Câu 4: Sinh trưởng sơ cấp của cây là
A. quá trình hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể.
B. quá trình lớn lên của tế bào và của cơ thể.
C. sự gia tăng chiều dài của cơ thể (thân và rễ) do hoạt động của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.
D. sinh trưởng theo đường kính làm tăng bề ngang của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên tạo ra.
Câu 5: Các lớp ngoài cùng của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ

A. tầng sinh bần.
B. lớp mạch rây sơ cấp.
C. tầng sinh mạch.
D. lớp mạch rây thứ cấp.
Câu 6: Yếu tố ngoại cảnh không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật là

A. ánh sáng.
B. pH của đất.
C. hàm lượng nước và dinh dưỡng khoáng.
D. nhiệt độ.

B. Thông hiểu:

Câu 7: Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây.
B. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.
C. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
D. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
Câu 8: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là
A. Bần ( Tầng sinh bần ( Mạch rây sơ cấp ( Mạch rây thứ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ thứ cấp ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ.


B. Bần ( Tầng sinh bần (Mạch rây thứ cấp  ( Mạch rây sơ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ thứ cấp ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ.


C. Bần ( Tầng sinh bần ( Mạch rây sơ cấp ( Mạch rây thứ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ sơ cấp ( Gỗ thứ cấp ( Tuỷ.


D. Tầng sinh bần ( Bần ( Mạch rây sơ cấp ( Mạch rây thứ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ thứ cấp ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ
Câu 9: Mô phân sinh bên và phân sinh lóng có ở vị trí nào của cây?
A. Mô phân sinh bên có ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.

B.  Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.

C. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.

D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.

C. Vận dụng:

Câu 10: Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ
A. mô phân sinh.
B. gỗ dác
C. gỗ ròng
D. vòng gỗ hằng năm
Câu 11: Hiện tượng mọc vóng của thực vật ở trong bóng tối là do
A. cây có tính hướng sáng.
B. ở trong tối lượng chất kích thích sinh trưởng trong cây nhiều hơn chất ức chế sinh trưởng.
C. ở trong tối có chất kích thích cây sinh trưởng.
D. cây có tính hướng sáng và hướng âm.
Bài 35: HOOCMÔN THỰC VẬT

A. Nhận biết: 

Câu 1: Nhóm hoocmôn ức chế sinh trưởng ở thực vật gồm

A. axit abxixic, gibêrelin
B. etylen, axit abxixic
C. auxin, xitôkinin, gibêrelin
D. etylen, auxin.
Câu 2: Chất điều hoà sinh trưởng nào sau đây có vai trò hướng động, ứng động của cây, kích thích nảy mầm của hạt, của chồi?

A. AIA.
B. Êtilen.
C. AAB.
D. GA.
Câu 3: Auxin có vai trò
A. kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra hoa.
B. kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra lá.
C. kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra rễ phụ.
D. kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra quả.
Câu 4: Hoocmôn thực vật là

A. những chất hữu cơ do cây tiết ra có tác dụng thúc đẩy cây phát triển.
B. những chất vô cơ do cây tiết ra có tác dụng điều hòa mọi hoạt động sống của cây.
C. những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.
D. những chất hữu cơ và vô cơ do cây tiết ra có tác động điều khiển sự sinh trưởng của cây.
Câu 5: Chất kích thích sinh trưởng của cây được hình thành chủ yếu ở
A. cơ quan non, chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng.
B. cơ quan non, gây chết từng bộ phận hay toàn cây.
C. cơ quan già, cơ quan sinh sản, cơ quan dự trữ, làm già hay gây chết từng bộ phận hay toàn cây.
D. cơ quan già, chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng.
Câu 6: Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở
A. đỉnh của thân và cành.
B. thân, cành.
C. rễ.
D. tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả.
B.  Thông hiểu:

Câu 7: Tương quan hoocmôn GA/AAB trong hạt khô như sau:

A. AAB rất thấp, GA đạt trị số cực đại.
B. GA và AAB rất thấp.

C. GA và AAB rất cao.
D. GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại.
Câu 8: Vì sao không dùng auxin nhân tạo đối với nông sản thực phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn?

A. Các auxin nhân tạo không có enzim tự phân giải, tích lũy lại trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc.
B. Các auxin nhân tạo kích thích tổng hợp quá nhiều enzim, tích lũy lại trong nông phẩm gây độc cho người và gia súc sử dụng.
C. Các auxin nhân tạo có các enzim kích thích sinh trưởng quá ngưỡng dễ gây độc cho người và gia súc.
D. Các auxin nhân tạo có nhiều enzim phân giải các chất dễ gây độc cho người và gia súc.
Câu 9: Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

A. Tính chuyển hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
B. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
C. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
D. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác.
C. Vận dụng:

Câu 10: Người ta dùng 1 gam đất đèn (có chứa êtilen) đổ vào nón dứa để
A. làm tăng nhanh quá trình chín ở quá. 


B. làm rụng lá.
C. kìm hãm ra hoa. 




D. kích thích ra hoa.

Bài 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA
A. Nhận biết

Câu 1: Có bao nhiêu loại cây khi phân loại theo quang chu kì?

A. 4

B. 5

C. 2     


D. 3
Câu 2: Phitôcrôm là gì?

A. Là sắc tố nẩy mầm của các loại cây mẫn cảm với ánh sáng.
B. Là sắc tố thúc đẩy sự tạo cành, tạo hoa..
C. Là sắc tố thúc đẩy sự ra hoa, tạo quả - kết hạt
D. Là sắc tố cảm nhận quang chu kỳ của thực vật.
Câu 3: Cây ra hoa vào mùa hè là cây

A. ngày dài
B. trung tính
C. ngắn ngày hoặc trung tính
D. ngày ngắn
Câu 4: Những cây nào sau đây là cây ngày ngắn?

A. Lúa đại mạch, cây hướng dương.
B. Lúa đại mạch, lúa mì
C. Cây  mía , cây lúa.
D. Cây hướng dương, cây cà chua.
Câu 5: Theo quang chu kì, cây rau bina là cây dài ngày ra hoa trong điều kiện

A. ngày dài và ngày ngắn
B. chiếu sáng ít hơn 6 giờ
C. chiếu sáng ít hơn 12 giờ
D. chiếu sáng ít nhất bằng 14 giờ
Câu 6: Mối quan hệ giữa hai dạng phitôcrôm Pđ và Pđx như thế nào?

A. Hai dạng không chuyển hoá lẫn nhau dưới tác động của ánh sáng.
B. Hai dạng chuyển hoá lẫn nhau dưới tác động của ánh sáng.
C. Chỉ dạng Pđx chuyển hoá sang dạng Pđ dưới tác động của ánh sáng.
D. Chỉ dạng Pđ chuyển hoá sang dạng Pđx dưới tác động của ánh sáng.
Câu 7: Hoocmôn ra hoa được hình thành từ bộ phận nào của cây?

A. Thân
B. Rễ
C. Rễ, thân
D. Lá
B. Thông hiểu:

Câu 8: Khi nào cây cà chua ra hoa?

A. Cây cà chua đến tuổi lá thứ 14
B. Cây cà chua được 6 tháng
C. Cây cà chua đến tuổi lá thứ 20
D. Cây cà chua cao gần 1 mét
Câu 9: Thời điểm ra hoa của thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung bình được xác định theo
A. số lượng cành sinh ra.   B. đường kính gốc.
C. số lượng lá trên thân.
D. chiều cao cây.
C. Vận dụng:

Câu 10: Ý nào sau đây không đúng khi nêu ứng dụng về thúc đẩy sự ra hoa của cây trồng trong nông nghiệp?

A. Trong điều kiện ngày ngắn muốn tránh sự ra hoa chiếu thêm ánh sáng ''giả vờ" ngày dài. VD: bắn pháo hoa cho cây mía không ra hoa, lượng đường không bị giảm...
B. Dùng 1 màn đen tạo các đêm nhân tạo giúp hoa cúc là cây ngắn ngày vẫn nở hoa vào mùa hè.
C. Dùng lửa hun khói giúp dưa chuột ra nhiều hoa cái.
D. Dùng ánh sáng nhân tạo (tia lazer) hoặc các loại đèn huỳnh quang, cao áp là nguồn sáng bổ sung để tạo ngày dài.
Câu 11: Để thu hoạch hạt, phải kết thúc ở giai đoạn nào sau đây trong chu trình sinh trưởng, phát triển của cây đậu, ngô, vừng?

A. Giai đoạn kết hạt và hạt chín
B. Giai đoạn ra hoa
C. Giai đoạn mọc lá
D. Giai đoạn tạo quả và quả chín
B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

A. Nhận biết:

Câu 1: Khi nói đến phát triển cần phải nói tới những yếu tố cơ bản nào sau đây?

A. Sinh trưởng - phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
B. Nguyên phân, phân bố tế bào và phân hóa tế bào.
C. Sinh trưởng, phân hóa tế bào và phân bố tế bào.
D. Nguyên phân - phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể - phân bố tế bào.
Câu 2: Biến thái là
A. kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng (sâu ở côn trùng) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành, trải qua nhiều lần lột xác.


B. sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.


C. kiểu sinh trưởng và phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành, không trải qua giai đoạn lột xác.


D. kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành, trải qua nhiều lần lột xác.
Câu 3: Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là

A. trường hợp con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lí.
B. trường hợp con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành.
C. trường hợp ấu trùng có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành.
D. trường hợp con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.
b) Thông hiểu:
Câu 4: Thí dụ nào sau đây cho biết tốc độ sinh trưởng diễn ra không đều ở các giai đoạn phát triển khác nhau?

A. Sinh trưởng tối đa ở tuổi trưởng thành của thạch sùng dài khoảng 10 cm, của trăn dài khoảng 10m.
B. Ở người, sinh trưởng nhanh nhất khi thai nhi 4 tháng tuổi và ở tuổi dậy thì.
C. Ở người, thân và chân, tay sinh trưởng nhanh hơn ở đầu.
D. Ấu trùng lột xác 4 - 5 lần, sau mỗi lần lột xác ấu trùng tăng kích thích để trở thành con trưởng thành.
Câu 5: Cho các hiện tượng sau:
I. Sự phát triển phôi gà, nở gà con.
II. Trứng muỗi nở cung quăng, rồi phát triển thành muỗi.
III. Mèo mẹ đẻ mèo con.
IV. Ếch đẻ trứng, nở nòng nọc, rồi phát triển thành ếch con.
Hình thức nào được gọi là phát triển qua biến thái?

A. II, IV
B. I, II, IV
C. I, III
D. I, II,III, IV
Câu 6: Con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành, không trải qua giai đoạn lột xác. Đây là kiểu sinh trưởng và phát triển

A. qua biến thái không hoàn toàn.
B. qua biến thái hoàn toàn.

C. không qua biến thái.

D. qua biến thái.
Câu 7: Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái nào?

A. Biến thái đơn giản - không hoàn toàn.
B. Biến thái đơn giản.

C. Biến thái không hoàn toàn.
D. Biến thái hoàn toàn
Câu 8: Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn là

A. châu chấu, cào cào, tôm, cua.
B. bọ rùa, bướm, ruồi, tôm
C. bướm, ếch, muỗi.
D. cá chép, gà, thỏ, khỉ.
C) Vận dụng

Câu 9: Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm?

A. Chúng không có enzim tiêu hoá xenlulôzơ.


B.  Chúng có đầy đủ enzim tiêu hoá prôtêin, lipít và cacbonhiđrat.

C.  Chúng có răng để ăn lá cây.



D.  Chúng chỉ ăn một loại thức ăn.

Câu 10: Vì sao nói quá trình sinh trưởng - phát triển của ếch thuộc loại biến thái hoàn toàn?

A. Giai đoạn nòng nọc khác ếch trưởng thành về cấu tạo.
B. Ấu trùng (nòng nọc) rất khác ếch trưởng thành về cấu tạo, sinh lí, và hình thái.
C. Giai đoạn nòng nọc khác ếch trưởng thành về hoạt động sinh lí.
D. Giai đoạn nòng nọc khác ếch trưởng thành về hình thái.
Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

a) Nhận biết:
Câu 1: Nhân tố quan trọng điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là

A. nhân tố di truyền.
B. hoocmôn.
C. thức ăn.
D. nhiệt độ và ánh sáng.
Câu 2: Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là
A. ecđixơn và Juvenin
B. Juvenin và tirôxin
C. tirôxin, ơstrôgen
D. ecđixơn và các hóc môn sinh trưởng
Câu 3: Tác dụng sinh lí của hoocmôn tirôxin là

A. kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì.
B. kích thích phát triển xương ( xương dài ra và to lên).
C. kích thích chuyển hóa ở tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.
D. kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin.
Câu 4: Ở động vật có xương sống, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ

A. tuyến yên     B. buồng trứng hoặc tinh trùng
       C. tuyến giáp
   D. tuyến cận giáp
Câu 5: Ecđixơn có tác dụng

A. gây ức chế lột xác ở sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm.
B. gây ức chế lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.
C. gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.
D. gây lột xác ở sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.
b) Thông hiểu:
Câu 6: Ý nào sau đây không đúng khi giải thích hiện tượng động vật non và trẻ em chậm lớn (hoặc ngừng lớn) và trí tuệ chậm phát triển do thiếu iốt?

A. Thiếu iốt dẫn đến thiếu tirôxin làm cho quá trình trao đổi chất giảm, cơ thể suy dinh dưỡng, trí nhớ giảm.
B. Thiếu iốt dẫn đến thiếu tirôxin.
C. Thiếu iốt dẫn đến thiếu tirôxin làm giảm khả năng phân chia tế bào và lớn lên của tế bào nên trí tuệ chậm phát triển.
D. Thiếu iốt dẫn đến thiếu tirôxin làm giảm quá trình chuyển hóa và giảm sinh nhiệt.
Câu 7: Hậu quả do tuyến yên sản xuất hooc môn sinh trưởng không bình thường vào giai đoạn trẻ em là gì?

A. Người bình thường (cho dù ít hay nhiều hooc môn sinh trưởng).
B. Người nhỏ bé (cho dù ít hay nhiều hooc môn sinh trưởng)
C. Người khổng lồ (cho dù ít hay nhiều hooc môn sinh trưởng)
D. Người nhỏ bé (nếu quá ít hooc môn sinh trưởng), người khổng lồ (nếu quá nhiều hooc môn sinh trưởng).
Câu 8: Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

A. Tuyến trên thận kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testosteron và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen.

B. Tuyến giáp kích thích sự hoạt động của tuyến sinh dục giúp tăng cường sản xuất hoocmôn testosteron và ơstrogen.

C. Vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testosteron và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen

D. Tuyến giáp và tuyến yên kích thích sự hoạt động của tuyến sinh dục giúp tăng cường tiết hoocmôn testosteron và ơstrôgen.
Câu 9: Loại hocmôn của buồng trứng ơstrôgen không có vai trò nào sau đây?

A. Tăng phát triển xương

B. Làm xuất hiện các đặc tính sinh dục thứ cấp.
C. Tăng cường đồng hóa prôtêin, phát triển mạnh cơ bắp.

D. Cả A, B. và C
Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tt)

a) Nhận biết:
Câu 1: Nhân tố môi trường ảnh hưởng lớn nhất đến sinh trưởng và phát triển của động vật là
A. khí hậu.
B. thức ăn.
C. ánh sáng.
D. nhiệt độ.
Câu 2: Khi thiếu Protein, động vật có những biểu hiện gì?

A. Da có vảy và chậm lớn.
B. Còi xương và chậm lớn.
C. Rụng lông và chậm lớn.
D. Chậm lớn, gầy yếu và dễ mắc bệnh
b) Thông hiểu:
Câu 3: Ý nào sau đây không phải là biện pháp điều khiển sinh trưởng - phát triển ở động vật và người?

A. Cải thiện chất lượng dân số.
B. Cải thiện môi trường sống của động vật.
C. Luôn làm mát không khí nơi có động vật ở.
D. Cải tạo giống.
Câu 4: Thí dụ nào sau đây không phải là yếu tố môi trường tác động lên sự sinh trưởng và phát triển của động vật
A. Cá sống trong các vực nước ô nhiễm, nồng độ ôxi ít sẽ chậm lớn, không sinh sản.
B. Cá rô phi lớn nhanh ở 300C, nhưng sẽ ngừng lớn và ngừng đẻ nếu xuống quá 180C.
C. Tuổi trưởng thành, gà Ri chỉ nặng 1 kg đến 1,5 kg trong khi đó gà Hồ nặng tới 3-4 kg.
D. Vật nuôi thiếu vitamin, nguyên tố vi lượng thì vật nuôi sẽ bị còi, sản lượng kém.
c) Vận dụng:
Câu 5: Vì sao đối với động vật biến nhiệt khi trời rét thì sinh trưởng và phát triển chậm?

A. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm làm hạn chế tiêu thụ năng lượng.
B. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, sinh sản giảm.
C. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, sinh sản tăng.
D. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể tăng mạnh tạo nhiều năng lượng để chống rét.
Câu 6: Tác dụng của việc ấp trứng ở các loài chim là
A. truyền năng lượng từ bố mẹ sang trứng để trứng phát triển tốt.
B. tạo ra nhiệt thích hợp cho hợp tử phát triển bình thường.
C. làm tăng nhiệt giúp trứng nhanh nở.
D. hạn chế sự tiếp xúc giữa vỏ trứng với không khí để giữ nhiệt.
Câu 7: Tại sao tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ?

A. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá natri để hình thành xương.
B. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá canxi để hình thành xương.
C. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá kali để hình thành xương.
D. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò ôxi hoá để hình thành xương.
Câu 8: Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều thức ăn hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường?

A. Đối với gia súc non, mùa đông ăn nhiều mới đủ để cung cấp năng lượng cho sự phát triển bộ xương - hệ cơ.
B. Đối với gia súc non, mùa đông ăn nhiều mới đủ chất để phát triển bộ xương do ít ánh sáng.
C. Đối với gia súc non, mùa đông lạnh giá gây mất nhiều nhiệt, nếu không tăng khẩu phần ăn sẽ làm chậm quá trình sinh trưởng.
D. Đối với gia súc non, mùa đông lạnh giá ăn nhiều mới đủ năng lượng để chống rét.
Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

a) Nhận biết:
Câu 1: Thế nào là sinh sản vô tính?

A. Không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái có thể giống nhau hoặc khác nhau với cây mẹ.
B. Tạo ra những cơ thể mới bằng cách chiết, ghép cành.
C. Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái, con sinh ra giống nhau và giống mẹ.
D. Tạo ra những cơ thể mới từ một bộ phận của thân bò, thân rễ.
Câu 2: Sinh sản vô tính ở thực vật gồm các hình thức:

A. Sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng
B. Sinh sản tái sinh và hữu tính
C. Sinh sản sinh dưỡng và nhân giống vô tính
D. Sinh sản sinh dưỡng
Câu 3: Đặc điểm của bào tử là
A. mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) và hình thành từ thể giao tử (n).
B. mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành từ thể bào tử (2n).
C. mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) và hình thành từ thể giao tử (n).
D. mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) và hình thành từ thể bào tử (2n).
Câu 4: Cơ sở khoa học và phương pháp của các hình thức nhân giống bằng nuôi cấy mô
A. là phương pháp nhân giống lợi dụng tính chất tốt của một đoạn thân cành, chồi của một cây này ghép lên thân hay gốc của một cây khác.
B. mỗi tế bào là một đơn vị cơ bản của sự sống mang một lượng thông tin di truyền đủ để mã hóa cho sự hình thành cơ thể mới. Trong môi trường thích hợp và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng có thể nuôi, cấy mô để tạo nên cây hoàn chỉnh.
C. là hình thức sinh sản sinh dưỡng tạo cây mới từ một đoạn thân, cành hay mảnh lá, có thể sử dụng chất kích thích cho sự ra rễ nhanh hơn.
D. là hình thức sinh sản rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.
Câu 5: Các hình thức sinh sản sinh dưỡng nhân tạo bao gồm:
A. Giâm (cành, lá , rễ)
B. Chiết (cành) ; ghép (cành, chồi)
C. Giâm - chiết - ghép - nuôi cấy mô
D. Nuôi cấy mô
b) Thông hiểu:
Câu 6: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về hình thức sinh sản ở dương xỉ?

A. Sinh sản ở dương xỉ chỉ có hình thức sinh sản hữu tính.
B. Bào tử được giải phóng, khi gặp đất ẩm, các bào tử này nguyên phân nhiều lần liên tiếp cho cơ thể lưỡng bội.
C. Sinh sản ở cây dương xỉ có sự xen kẽ sinh sản vô tính bằng bào tử và sinh sản hữu tính.
D. Sinh sản ở dương xỉ chỉ có hình thức sinh sản vô tính bằng bào tử.
Câu 7: Cho các hình thức sinh sản sau đây:
I. Giâm hom sắn, mọc cây sắn.
II. Gieo hạt mướp, mọc cây mướp.
III. Tre, trúc nảy chồi, mọc cây con.
IV. Từ củ khoai lang, mọc cây khoai lang.
Hình thức nào là hình thức sinh sản sinh dưỡng?

A. I, II.
B. II.
C. II, III, IV.
D. I, III, IV.
Câu 8: Ý nào sau đây không phải là ưu thế của sinh sản vô tính?

A. Con cháu sinh ra thu nhận một bộ gen tương tự với cây mẹ.
B. Sinh trưởng nhanh chóng - có thể thực hiện được sinh sản khi còn trẻ.
C. Tận dụng và phủ kín diện tích trồng trọt.
D. Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi
Câu 9: Cây nào sau đây có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ một bộ phận của thân củ?

A. Khoai tây.
B. Thuốc bỏng.
C. Rau má.
D. Cỏ tranh, tre.
Câu 10: Chọn một cành khỏe, tốt, gọt lớp vỏ, bọc đất mùn quanh lớp vỏ bọc, sau 1 thời gian ra rễ cắt rời đem trồng. Đây là hình thức nhân giống theo kiểu
A. giâm
B. chiết.
C. nuôi cấy mô.
D. ghép.
Câu 11: Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì
A. để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.
B. để tập trung nước và dinh dưỡng nuôi các cành ghép.
C. loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.
D. để tránh gió, mưa làm lay cành ghép.
Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

a) Nhận biết:

Câu 1: Thụ phấn là gì?

A. Là hiện tượng nhờ gió mà hạt phấn bay từ cây này sang cây khác.
B. Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ bao phấn (nhị) đến núm nhụy.
C. Là sự hợp nhất nhân của giao tử đực với nhân của giao tử cái hình thành hợp tử.
D. Là sự giao phối giữa cá thể đực với cá thể cái tạo ra hợp tử.
Câu 2: Thế nào là thụ tinh kép?

A. Hiện tượng cùng lúc xảy ra sự hợp nhất của 2 nhân tinh trùng, một với tế bào trứng (n), một với nhân lưỡng bội (2n).
B. Hiện tượng 2 nhân của tinh trùng lần lượt kết hợp với 1 nhân của tế bào trứng.
C. Hiện tượng 2 nhân của tinh trùng cùng lúc hợp nhất với nhân của tế bào trứng.
D. Hiện tượng xảy ra 2 lần thụ tinh liên tiếp của 2 nhân tinh trùng, một với tế bào trứng (n), và một với nhân (2n).
Câu 3: Thế nào là thụ phấn chéo?

A. Là hiện tượng hạt phấn của một hóa được chuyển tới đầu nhụy của một hoa khác cùng loài.
B. Là hiện tượng hạt phấn của một hoa được chuyển đến đầu nhụy của chính hoa đó.
C. Là sự thụ phấn do con người tiến hành trên cây trồng.
D. Có sự kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái hình thành hợp tử.
b) Thông hiểu:
Câu 4: Cây có hạt không nội nhũ là cây

A. hai lá mầm.
B. một lá mầm và Hai lá mầm, tùy từng loài.
C. một lá mầm, Hai lá mầm hoặc Ba lá mầm, tùy từng loài.
D. một lá mầm.
Câu 5: Ở thực vật, giao tử đực thụ tinh với trứng thực hiện bên trong của

A. ống phấn.
B. đầu nhụy.
C. túi phôi.
D. bao phấn.
Câu 6: Nội nhũ có bộ nhiễm sắc thể

A. n
B. 3n
C. 4n
D. 2n
Câu 7: Ý nào sau đây không phải là vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người?

A. Tăng khả năng thích nghi của các thế hệ con cháu trong môi trường sống thay đổi.
B. Quả chín biến đổi màu sắc, xuất hiện mùi vị, hương thơm hấp dẫn động vật ăn quả giúp cho sự phát tán nòi giống.
C. Quả chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp hạt phát tán.
D. Quả nhiều loài cây chứa các chất dinh dưỡng quý giá là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho con người.
Câu 8: Ý nào không đúng khi nói về quả?

A. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt.
B. Quả không hạt đều là quả đơn tính.
C. Quả có vai trò bảo vệ hạt.
D. Quả là do bầu nhuỵ dày sinh trưởng lên chuyển hoá thành.
Câu 9: Bộ nhiễm sắc thể của các nhân ở trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa như thế nào?

A. Nhân của giao tử đực n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nội nhũ 3n.
B. Nhân của giao tử đực n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nội nhũ 4n.
C. Nhân của giao tử đực n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nội nhũ 2n.
D. Nhân của giao tử đực n, của nhân cực n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nội nhũ 3n.
Câu 10 : Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

A. Hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển.
B. Tiết kiệm vật liệu di truyền.
C. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
D. Hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.
c) Vận dụng:
Câu 11: Từ một tế bào mẹ (2n) trong bao phấn của nhị hoa qua giảm phân hình thành

A. 3 tế bào con.
B. 4 tế bào con.
C. 2 tế bào con.
D. 1 tế bào con.
Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

a) Nhận biết:
Câu 1: Sinh sản vô tính ở động vật là
A. hình thức sinh sản tiếp hợp, không tạo thành giao tử.
B. sự phát triển của trứng không thụ tinh để hình thành những cá thể mới.
C. hình thức sinh sản chỉ cần một cơ thể gốc tách ra thành 2 hay nhiều phần. Mỗi phần cho ra một cá thể mới.
D. hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự tham gia của giao tử đực - cái.
Câu 2: Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính là:

A. Sự tự nhân đôi của NST
B. Phân bào giảm nhiễm
C. Phân bào nguyên nhiễm
D. Tổ hợp vật chất di truyền
Câu 3: Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào?

A. Giảm phân và nguyên phân.
B. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.
C. Trực phân và nguyên phân.
D. Trực phân và giảm phân.
Câu 4: Thế nào là trinh sản?

A. Là hình thức sinh sản trong đó các trứng không thụ tinh phát triển thành các cá thể không có khả năng sinh sản.
B. Là hình thức sinh sản trong đó các trứng không thụ tinh phát triển thành các cá thể có bộ NST đơn bội.
C. Là hình thức sinh sản trong đó các trứng không thụ tinh phát triển thành các cá thể có bộ NST 2n.
D. Là hình thức sinh sản trong đó các trứng không thụ tinh đều phát triển thành các cá thể cái.
b) Thông hiểu:
Câu 5: Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất?

A. Phân mảnh.
B. Nảy chồi.
C. Phân đôi.
D. Trinh sinh.

Câu 6: Sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc thấp giống với sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc cao là
A. cơ thể mới được hình thành từ sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái.

B. cơ thể mới được hình thành từ một tế bào gốc ban đầu nhờ nguyên phân.

C. cơ thể mới được hình thành từ một giao tử cái nhờ nguyên phân.

D. cơ thể mới được hình thành từ phôi nhờ nguyên phân.
Câu 7: Hình thức sinh sản vô tính nào sau đây dựa vào nguyên phân nhiều lần để tạo thành một chồi con. Chồi con tách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới?

A. Phân đôi.
B. Phân mảnh.
C. Nảy chồi.
D. Trinh sinh.
Câu 8: Sinh vật nào sau đây có hiện tượng tái sinh?
A. San hô, trùng biến hình.
B. Thằn lằn, tôm cua.
C. Ong, thằn lằn.
D. Côn trùng, san hô.
Câu 9: Hình thức sinh sản trinh sản khác với hình thức sinh vô tính khác ở điểm
A. trinh sản hình thành cơ thể mới từ tế bào sinh dưỡng 2n; sinh sản phân đôi, mọc chồi, phân mảnh hình thành cơ thể từ nhiều tế bào sinh dưỡng 2n.

B. trinh sản hình thành cơ thể mới từ nhiều tế bào sinh dưỡng 2n, sinh sản phân đôi, mọc chồi, phân mảnh hình thành cơ thể mới từ 1 tế bào 2n.
C. trinh sản hình thành cơ thể mới từ tế bào; sinh sản phân đôi, mọc chồi, phân mảnh hình thành cơ thể mới từ 1 giao tử n.

D. trinh sản hình thành cơ thể mới từ một giao tử n; sinh sản phân đôi, mọc chồi, phân mảnh hình thành cơ thể mới từ tế bào sinh dưỡng 2n.
Câu 10: Điều nào sau đây không phải là ưu thế của sinh sản vô tính?

A. Tạo ra các cá thể thích nghi với môi trường sống ổn định.
B. Cá thể mới giống hệt nhau và ý hệt cá thể gốc ban đầu.
C. Trong quần thể giao phối các cá thể sinh sản nhiều.
D. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong 1 thời gian ngắn.
Câu 11: San hô có hình thức sinh sản
A. nảy chồi.
B. phân đôi.
C. phân mảnh.
D. trinh sinh.
Câu 12: Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính ở thực vật và động vật là
A. ở động vật không có sinh sản vô tính bằng bào tử, ở thực vật không có sinh sản vô tính bằng trinh sản.
B. ở động vật không có sinh sản vô tính bằng sinh sản sinh dưỡng nhân tạo, còn ở thực vật có.
C. ở động vật sinh sản vô tính bằng nẩy chồi và phân đôi là chủ yếu còn ở thực vật sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là chủ yếu.
D. ở động vật số lượng sinh sản vô tính bằng sinh sản sinh dưỡng rất ít còn ở thực vật có nhiều.
c) Vận dụng:
Câu 13: Tế bào của ong mật chúa có bộ nhiễm sắc thể 2n = 32, Tổng số NST có trong 2 tế bào của ong mật đực là  bao nhiêu?

A. 12
B. 32
C. 64
D. 8
Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

Câu 1: Sinh sản hữu tính ở động vật là
A. kiểu sinh sản tạo ra các cá thể mới qua hợp nhất của hai loại giao tử của bố và mẹ, nên con rất giống bố, mẹ.
B. kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể mới rất giống nhau và thích nghi với môi trường sống.
C. kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể mới.
D. quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển liên tục của loài.
Câu 2: Ba giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở động vật theo thứ tự là
A. hình thành tinh trùng, trứng - Thụ tinh thành hợp tử - Phát triển phôi.
B. thụ tinh - Hợp tử - Hình thành cơ thể mới.
C. thụ tinh - Phát triển phôi thai - Hình thành cơ thể mới.
D. hình thành tinh trùng - Hình thành trứng - Thụ tinh.
Câu 3: Ở động vật, tự phối là
A. hình thức sinh sản hữu tính, trong đó 1 cá thể hình thành cả giao tử đực - cái, giao tử đực - cái của cá thể này thụ tinh với nhau.
B. hình thức cấy hợp tử vào dạ con cá thể cái, nhờ đó phát triển thành cơ thể mới.
C. hình thức sinh sản vô tính vì sự hình thành cơ thể mới chỉ cần 1 cá thể.
D. hình thức cá thể đơn tính có thể sinh được cá thể mới.
b) Thông hiểu:
Câu 4: Điều nào sau đây không phải là sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính?

A. Sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái; sinh sản hữu tính có sự tham gia của giao tử đực và giao tử cái.
B. Sinh sản vô tính không có sự tổ hợp vật chất di truyền; sinh sản hữu tính luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền.
C. Sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính.
D. Sinh sản vô tính được thực hiện nhờ nguyên phân; sinh sản hữu tính không có nguyên phân.
Câu 5: Động vật nào sau đây có trứng thụ tinh trong nở thành con sau đó mới được mẹ đẻ ra ngoài?

A. Côn trùng.
B. Bò sát, chim.
C. Ếch, nhái, cầu gai.
D. Cá kiếm, cá mún, cá hắcmôni.
Câu 6: Điểm giống nhau giữa sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật là: 

1. Tạo cá thể mới qua hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội đực - cái tạo ra hợp tử lưỡng bội.
2. Tạo ra thế hệ con cháu đa dạng về các đặc điểm di truyền
3. Trải qua 3 giai đoạn hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi thai
4. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn.

A. 1, 2
B. 1, 4
C. 1, 3
D. 2, 3
Câu 7: Ở thú đẻ con, phôi thai phát triển nhờ
A. quá trình trao đổi chất qua noãn hoàng.
B. chất dự trữ có sẵn trong noãn hoàng.
C. chất dự trữ có sẵn trong nhau thai.
D. quá trình trao đổi chất qua nhau thai.
Câu 8: Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền là nhờ
A. đột biến giao tử có tần số cao.
B. môi trường đa dạng chọn lọc cá thể theo hướng khác nhau.
C. quá trình phân li và tổ hợp nhiễm sắc thể trong giảm phân tạo giao tử, trao đổi chéo và thụ tinh.
D. kết hợp tính trạng của bố mẹ.
Câu 9: Hướng tiến hóa về các hình thức sinh sản hữu tính như sau:

A. Đẻ trứng thai 
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 đẻ con  đẻ trứng.
B. Đẻ trứng thai [image: image2.png]
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 đẻ con.
C. Đẻ trứng [image: image4.png]
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 đẻ con.
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 đẻ trưng thai.
Câu 10: Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là
A. từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.
B. từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
C. từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
D. từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.
Câu 11: Giao tử đực và giao tử cái của 1 cơ thể động vật thụ tinh với nhau được gọi là
A. thụ tinh ngoài.
B. tự phối.
C. trinh sinh.
D. thụ tinh trong.
Bài 46. Cơ chế điều hoà sinh sản

a) Nhận biết:
Câu 1: Đối với con đực hoocmôn LH có tác dụng điều hòa sinh sản là
A. kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.
B. kích thích tuyến yên tiết FSH và LH.
C. kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testostêron.
D. kích thích phát triển ống sinh tinh.
Câu 2: Các hooc môn kích thích sự phát triển của noãn, gây rụng trứng tạo thể vàng và kích thích thể vàng tiết progesteron?

A. FSH, LH, progesteron
B. FSH, ostrogen
C. LH, testosteron, ostrogen
D. FSH, LH
Câu 3: GnRH có vai trò
A. kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.
B. kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
C. kích thích tuyến yên sản sinh LH và FSH.
D. kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron
Câu 4: Ở vùng nhiệt đới, chu kì chín và rụng trứng của chuột là
A. 25 ngày.
B. 24 ngày.
C. 5 ngày.
D. 21 ngày.
b) Thông hiểu:
Câu 5: Những yếu tố nào sau đây gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng?

A. Chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý.
B. Căng thẳn thần kinh (Stress), sợ hải, lo âu, buồn phiền kéo dài và thiếu ăn, suy dinh dưỡng.
C. Căng thẳn thần kinh (Stress), sợ hải, lo âu, buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý.
D. Căng thẳn thần kinh (Stress), sợ hải, lo âu, buồn phiền kéo dài và chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể.
Câu 6: Thể vàng tiết ra hoocmôn nào sau đây để kích thích niêm mạc dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ?

A. Prôgestêron và ơstrôgen.
B. FSH và testostêron.
C. FSH, LH.
D. Testostêron và GnRH.
Câu 7: Ý nào sau đây không đúng khi giải thích: Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa progesteron hoặc progesteron + ostrogen) có thể tránh được mang thai?

A. Vùng dưới đồi giảm tiết GnRH; tuyến yên giảm tiết FSH và LH
B. Nồng độ các hooc môn GnRH, FSH, LH giảm nên trứng không chín và không rụng.
C. Diệt tinh trùng khi có mặt ở tử cung.
D. Uống thuốc tránh thai hàng ngày làm nồng độ các hooc môn này trong máu cao gây ức chế lên tuyến yên và vùng dưới đồi.
Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

a) Nhận biết: 

Câu 1: Tác dụng của biện pháp dùng thuốc viên tránh thai là
A. ngăn không cho tinh trùng gặp trứng trong ống dẫn trứng.
B. kích thích niêm mạc tử cung gây phản ứng chống lại việc tổ hợp của hợp tử ở tử cung.
C. tránh giao hợp vào những ngày trứng rụng để tinh trùng không gặp trứng.
D. làm nồng độ progesteron và ostrogen trong máu tăng cao gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi làm trứng không chín, không rụng.
b) Thông hiểu:
Câu 2: Biện pháp nào sau đây không được xem là biện pháp sinh đẻ có kê hoạch?

A. Nạo hút thai.
B. Thuốc viên tránh thai.
C. Triệt sản.
D. Dùng bao cao su.
Câu 3: Ở người trứng rụng vào khoảng giữa chu kì kinh nguyệt và chỉ sống được khoảng 24 giờ. Vì vậy, nên tránh giao hợp vào những ngày này. Đây là biện pháp tránh thai

A. dnùng thuốc viên tránh thai.
B. dùng dụng cụ tử cung.
C. tính ngày trứng rụng.
D. dùng bao cao su.
Câu 4: Cắt và thắt 2 đầu của ống dẫn trứng ngăn không cho tinh trùng gặp trứng trong ống dẫn trứng. Đây là biện pháp tránh thai nào sau đây?

A. Triệt sản nam.
B. Dụng cụ tử cung.
C. Thuốc viên tránh thai.
D. Triệt sản nữ.
Câu 5: Ý nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?

A. Điều chỉnh về số con.
B. Điều chỉnh khoảng cách sinh con.
C. Điều chỉnh sinh con trai hay con gái.
D. Điều chỉnh thời điểm sinh con.
c) Vận dụng:
Câu 6: Tại sao phụ nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai chứa nhiều hooc môn sinh dục?

A. Nếu tăng nồng độ progesteron và ostrogen nhân tạo sẽ ảnh hưởng lớn đến sự hoàn thiện cơ quan sinh dục.
B. Cơ thể đang giai đoạn hoàn thiện cấu tạo chức năng của cơ quan sinh sản.
C. Cơ thể đang ở giai đoạn dư thừa hooc môn sinh dục, nếu tiếp tục tăng cường sẽ xảy ra hiện tượng bất thường.
D. Cơ thể đang giai đoạn hoàn thiện cấu tạo chức năng của cơ quan sinh sản, nếu tăng nồng độ progesteron và ostrogen nhân tạo sẽ ảnh hưởng tới sự hoàn thiện cơ quan sinh dục.
Câu 7: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp tránh thai?

A. Rất dễ nhiễm các bệnh truyền qua đường máu: AIDS, viêm gan...
B. Nạo hút thai nhiều lần làm mất khả năng sinh sản và rất dễ nhiễm các bệnh truyền qua đường máu.
C. Nạo hút thai nhiều lần làm mất khả năng sinh sản.
D. Có thể gây nên hậu quả rất nghiêm trọng đối với người phụ nữ: viêm nhiễm đường sinh dục, vô sinh...
Câu 8: Thí dụ nào sau đây là biện pháp thụ tinh nhân tạo làm thay đổi số con?

A. Tăng cường chiếu sáng đối với gà nuôi làm cho gà có thể đẻ 2 trứng trong 1 ngày.
B. Ép nhẹ lên bụng cá đã thành thục sinh dục để trứng chín tràn vào 1 cái đĩa rồi rót nhẹ tinh dịch lên trên. Dùng lông gà đảo nhẹ giúp trứng thụ tinh.
C. Tiêm dịch chiết từ tuyến dưới não của các loài cá khác cho cá mè, cá trắm cỏ làm cho trứng chín hàng loạt.
D. Khi hợp tử đang phân chia, người ta dùng kĩ thuật để tách rời các tế bào con ra khỏi hợp tử. Mỗi tế bào sẽ được nuôi dưỡng và phát triển thành 1 phôi mới.
Câu 9: Tại sao phụ nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng biện pháp triệt sản?

A. Triệt sản ở tuổi này sẽ ảnh hưởng lớn đến hôn nhân và hạnh phúc gia đình.
B. Việc nối lại ống dẫn trứng khi muốn sinh sản rất khó khăn.
C. Việc nối lại ống dẫn trứng rất khó khăn và chi phí cho việc nối lại ống dẫn trứng rất cao.
D. Chi phí cho việc nối lại ống dẫn trứng rất cao.
Đáp án
Bài 27: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (TT)

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 

	C
	A
	C
	C
	B
	C
	C
	A
	C
	B
	B


Bài 28 – 29: ĐIỆN THẾ NGHỈ - ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG – DẪN TRUYỀN XUNG THẦN KINH
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 

	B
	A
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	C
	B
	C


Bài 30 : TRUYỀN TIN QUA XINAP

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 

	B
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	C


Bài 31 – 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 

	B
	A
	B
	B
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	C
	D
	D
	C


Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 

	C
	B
	B
	C
	A
	B
	B
	A
	B
	D
	B


Bài 35: HOOCMÔN THỰC VẬT

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 

	B
	A
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	A


Bài 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 

	D
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	A
	C
	C
	A


Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 

	A
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	B


Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 

	B
	A
	D
	A
	C
	D
	D
	C
	C


Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tt)

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 

	B
	D
	C
	C
	B
	D
	B
	C


Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 

	C
	A
	D
	B
	C
	C
	D
	D
	A
	B
	B


Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 

	B
	D
	A
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	C
	B


Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 

	C
	C
	C
	B
	C
	B
	C
	B
	D
	C
	A
	A
	B


Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 

	C
	A
	A
	D
	D
	A
	D
	C
	C
	B
	B


Bài 46. Cơ chế điều hoà sinh sản

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 

	C
	D
	C
	C
	C
	A
	C


Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 

	D
	A
	C
	D
	C
	C
	D
	C
	A
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